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BAO CHE CHUYEN SAU

Kham pha vai tro ctia nguyén liéu
trong thiét ké cong thirc va téi uu
hiéu qua bao ché.
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" Pam bao an toan cho ngudi dung

A HIEU SUAT VUOT TROI
\ aonl | T6i uwu hoa cdng thtrc, cai thién
sinh kha dung va hiéu qua diéu tri

7=\ DAM BAO CHAT LUONG & AN TOAN
E ;3 Giai phap tién tién, ho tro phat trién '
san pham va phat huy ning luc L
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KHOA HOC

Vi SU'C KHOE
CHAT LUONG
CHO cUOC SONG

B RICH |5 goanh nghiép hoat dong trong
ITnh vuc cung cdp nguyén liéu va giai phap cong
nghé sinh hoc cho nhiéu nganh céng nghiép.

Chung t6i cung cap da dang cac san pham nhu
hoat chat dugc pham (API), ta dugc, enzyme,
vitamin va cdc thanh phan sinh hoc khac, phuc
vu cac nganh dugc pham, dinh dudng, cham soc
stirc khde, my phdm, ndng nghiép va maoi truong.

CHAT LUONG
CAO CAP

Chung téi cam két cac tiéu
chudn chat lugng va an
toan nghiém ngat cho tat
ca san pham

138 Robinson Road, #24-01

GIAI PHAP DU'A TREN
KHOA HOC

Dugc thic ddy bdi khoa hoc
va d8i mdi dé hd trg cong
thic dugc/ thuc/ my phdm
cho doanh nghiép ban

POI TAC TIN CAY
CUA BAN

Xay dung gia tri bén viing
théng qua cac san phdm
nguyén liéu vugt tréi va
dang tin cay
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NGUYEN LIEU

Thudc tiém 13 cac ch& phdm vé  Tuy nhién, do dugc st dung truc
khudn dugc dua vao co thé bang tiép trong co thé, thudc tiém phai
cach tiém, truyén hodc cay ghép, dap ung nhitng yéu cau chat
nham dua dugc chat truc ti€p vao  luong nghiém ngat. Bén canh
tuan hoan hodc cac md dich. So  dugc chat, hé ta dugc déng vai tro
V@i cédc dang bao ché dung dudng quan trong trong viéc dam bao do
udng, thudc tiém cé uu diém la  &n dinh, dé an toan va hiéu quéa
sinh kha dung cao, khéi phat tac  diéu trj clia ché pham tiém. Vi vay,
dung nhanh va tranh dugc anh  viéc lya chon ta dugc la mot trong
hudng cla qua trinh hdp thu qua nhitng yéu té then chét trong
dudng tiéu hda cling nhu chuyén  nghién clu, phat trién va san xuat
héa budc mat tai gan. thudc tiém.

~
, 2 | (7
UUDIEM
CUA THUGC TIEM ‘ ‘ ‘

- @ SGE Khai phat Khong chiu Pua thudc truc tiép

dung cao nhanh chuyén hoa dén vi tri tac dong
budc mot

4 )
B PHANLOAITHUGC TIEM
| THUOC TIEM |

& 3 L - )

}1% = = =

— : ‘

DUNG DICH HON DICH NHO TUONG BOT PHA DUNG MOI

TIEM TIEM TIEM TIEM PHA TIEM

N /
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BTORICH

E THANH PHAN THUOC TIEM

Thudc tiém bao gom 4 thanh phan chinh : dugc chat, dung méi, ta dugc va bao bi ti€p
xuc truc tiép vaéi thudc

BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

@) puoc CHATPHA TIEM

e DUNG MOI PHA TIEM

) . L R
V6 Khudin = J) NUGC CAT PHA TIEM
= e pH5-7
with ‘ o Khong mau
DO tinh khiét dugc pe & . FOR INJEGTION Y o Khéng chi nhiét @6
dung BERes - TSR EME - Gidihan ndi doc td
SRR+ @iti han kim loai n&ng
K:]‘.‘i'ggtfh”a <2 DUNG MOI DONG TAN DUNG MOI KHONG
nniet to P y .y
’ VOINUOC DONG TAN
Gici han n6i e e s W it O et Y et A
CT@C t6 Pt e ) SR R P - W £y
proano TR ovomm  emana e bin] b Eae
Ddng gai theo ting g Q—g f—g F—g Gt Gt g B g

mé san xuat

Tang do tan va doé én dinh
cla hoat chat

Dung cho hoat chat tan dau

CAC NHOM TA DUQC THUGONG DUNG TRONG THUGC TIEM

r!;' Propylene glycol
T4 duoc tro tan ,‘ i —  f= =4 ¢ Caithién do tan cho e PEG400 .« N,N-Dimethylacetamide (DMA)
hoat chat * Glycerin o« N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)
et X e e Ethanol
8 1 A £ & < N R .
Chat dién hoat — A _'—!1_ * Téng do tan cla thude * Polysorbate 20 (Tween 20) « Poloxamer 188
atdienhoa l-—‘l 1 | gz?lr?iz:gdg!%: dinh ctia e Polysorbate 80 (Tween 80) ¢ Cremophor EL
-—— -..-‘l 2 thudc tiém hén dich * Lecithin
( e L « Sodium chloride (NaCl) « Sorbitol
e B Piéu chinh ap suat )
Chat dang truong S tham thau * Dextrose (Glucose) ¢ Mannitol
N ¢ Glycerin
W W W « Phosphate Buffer (Na,HPO,, NaH,P0,)
Chat dém & 1] ‘ 1 [ II Digu chinh va duy tri « Citrate Buffer (Citric .aud,. Sodlum citrate)
: | [ pH * Acetate Buffer (Acetic acid, Sodium acetate)
= E=—3 L3 e Histidine-HCI
T x (IS 1)
. . =) "‘.‘1 7'1 Ngan chan su phét e Benzyl Alcohol ¢ m-Cresol
Chat bao quan I 1 R o e Phenol
trign cuia vi sinh vat eno e Chlorobutanol
— = | . ¢ Phenoxyethanol
/ Sodium metabisulfite i i
/ « « N . e Ascorbic Acid
e = : — 4 Ngéan chan qua trinh ox
Chat chéng oxy hoa ' 5 hga nq y ¢ Sodium sulfite e Methionine
v ¢ Sodium bisulfite e o -Tocopherol

Q BAO Bi THUGC TIEM

| S—
Lo thuy tinh Lo thuy tinh  Ong thuy
trong suét hé phach tinh

‘9 www.biorichgroup.com

Nap
cao su

Nap BFS

nhém

BAO Bi THUOC TIEM CAN DAP UNG

CAC TIEU CHUAN SAU: VAT LIEU THUONG DUNG

Q Khéng anh hudng téi thanh phan thuéc

@ Beé mat tiép xtc khéng thay déi sau qud trinh ( Thuy tinh
tiét tring

0 B&o vé hoat chat nhay cam vdi anh sang

0 Cho phép kiém tra chat lugng thuéc bang
cam quan Nhua

Q Vét ligu khéng bj bién d6i sau qua trinh
tiét tring

\
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IE} YEU CAU CHAT LUGNG THUGC TIEM

° CHi TIEU CAM QUAN

HON DICH TIEM
L&c lai d6ng nhat

KHONG MAU  DUNG DICH TIEM
Trong suét

r

TS -

Thudc tiém Dung dich tiém Cé thé lang can
phai khong phai trong sudt, nhung phai
mau khong ¢4 ti€u phan phén tan dong
la nhin thay nhat khi lac

O rH

THE TiCH/ KHOI LUONG

THE TiCH Thé tich déng phai
I6n hon thé tich ghi

trén nhan tu

100-115 %

tuy theo thé tich
thudc tiém va
loai thudc tiém
KHOI LUQNG
: 0 2 4

Dat dé déng déu
khdi lugng

@ cHAT GAY SOT (CHINHIET T6)

Thudc tiém truyén, tiém tinh mach vdi liéu > 15 mL,
thudc tiém vao dich n&o tdy, vao mat, vao tui bao
khép khong dugc cé chat gay sot.

¥ 2 ®

NP4 N

Tiémtruyén  Tiémvao Tiém vao Tiém vao
hoac dich nao mat tai
IV >15mL tay bao khép

NHU TUONG TIEM
Khong tach 16p

DINH TiNH &
DINH LUONG

BOT PHA TIEM

Hoa tan nhanh Thuc hién theo chi dan

ctia Dugc dién hién
hanh

(i_’w

= = €)
—
—’
o ,
— e’ T - Y
Phai nhanh chdng =
Khong chuyén thanh dung
duogc dich trong suét . =
3 z ~ = . S = H
tach I6p hodc hon dich déng
nhat khi thém . 3
dung moi

G VO KHUAN

Thudc tiém phai
dat d6 v6 khuan

Dat gidi han pH
theo quy dinh cutia
Duogc dién

6 7 8 10 12 4

A

ﬂ pO® DANG TRUONG

Thuéc tiém dung dich nudc nén dang truong véi dich t& bao
dé dung nap va giam dau nhtrc tai noi tiém.

DICH UU TRUONG DANG TRUONG DICH NHUQC TRUONG
. - . ’. 2 “ i
Co Binh Truong
t& bao thudng té bao

C6 thé thém cac chat diéu chinh ap suat tham thau nhu NacCl,
Dextrose, Mannitol...

e T4t ca chi tiéu chat lugng phai dugc kiém tra trudce khi xuat xudng.
e Tuan thl céc yéu cau clia Dugc dién va hudng dan GMP hién hanh.
e Dam bao truy xudt ngudn géc day du cho tirng 16 san pham.

0
LUU Y CHUNG X Jjw ,,

M director@biorichgroup.com
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CROSS-LINKING
TRONG
VIEN NANG ME

Nguyén nhan

VO NANG
(CAPSULE SHELL)

Dugc ciu tao chu yéu tlr
gelatin, mang lai do bén,
dd déo dai va bao vé
dich nang bén trong

CHAT HOA DEO

° (PLASTICIZER)
Glycerin hodc Sorbitol
gilp v6 nang mém déo,

va hudng khac phuc

dan hdi, chdng gion nut.

Vién nang mém la dang bao ché ran dugc st dung phé
DICH NANG
(CAPSULE FILL)

bién, vdi cdu tao chinh gém 2 phan: vé nang va dich

nang La phan chlra hoat chat

Vé nang bén ngoai dugc hinh thanh chi yéu tir cac thanh & dang 16ng hodc ban
ran, cé thé 1a hé dung
dich, hén dich hodc nhii

tuong

phan: gelatin, chat héa déo (Glycerin hodc Sorbitol),
dung moéi phu hgp (thudong la nudc), ta duge tao huong
va ta dugc tao mau.

Dich nang bén trong & dang ldng hodc ban ran, tuy cong
thirc c6 thé bao gém cdac thanh phan dé tao hé dung dich
than nudc (PEG), than dau (céc loai dau), hé hén dich

hodc hé nhii tuong.

— - )Y
‘F - L
@

CAU TAO VIEN NANG MEM )
VO NANG DICH NANG VIEN NANG MEM
r—3 e Gelatin — X x

/f@\\ * Chathoadeo + /N Hédungdich 3 /7@ ° Déudng, dé

| ¢ Dung moi (nudc) / A\ ° Hehondich nu?t, Che

| + Ta dugc tao huong | @ ;‘ - ousiteng \ Hglaumulvl

\ ! v g \ P \ I n ~

> e Tadudctao mau "%/« Hoat chat N2/« Bao vé hoat

chat

+84 834 560 500 m director@biorichgroup.com
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[} UUDIEM CUA DANG BAO CHE

KHA NANG TAI THUOC

CHE GIAU MUI V| CAO

Chuyén dich thudc 1dng
°*> thanh vién nang dé

uéng va che giadu mui

kho chiu. N e

C6 thé chira gan nhu
100% dich thudc.

/ SINHKHA DUNG CAO P GIA TRI THUONG MAI
. ~ ™ (o) [7

‘.‘| Hoat chalt‘hap.)‘Athu 16t g ‘ Pa dang mau sic,
honsovdginhieudang 4 — O hinh dang, tang nhan

bao ché ran. dién thuong hiéu.

PHAN LIEU CHINH XAC P
O/-"' DE SU DUNG
(@) Ham lugng déng nhat A n o
. RN Thuan tién cho nguoi dung,
gilta cac vién va cac o
deé nudt.

6 san xuét.

NHUOC DIEM CUA CAC SU CO THUONG GAP TRONG BAO
VIEN NANG MEM CHE VIEN NANG MEM

THUY PHAN
HOAT CHAT co VO NANG DO HOAT
THE Bl THUY PHAN

01 Thiét bi san xuat phuec tap,
nhiéu thong s6 can diéu chinh.

02 Piéu kién san xuat nghiém ngat
(Nhiét do, do am thap).

03 Bao bi can duoc chon phi hop
dé dap (rng yéu cau bao quan.
Mot s6 hoat chat c6 dac tinh \'/o} NANG Bl Vo NANG BI HIEN TUONG

04  knéng phii hop a8 bao ché dang CHAI CUNG MEM, Xi CROSS - LINKING
vién nang mém.

KEY TECHNICAL NOTES

GELATIN . CROSS-LINKING PACKAGING

COMPATIBILITY O WATERMIGRATION /f@' CONTROL STABILITY

Chon loai gelatin phu A\ /\ Kiém sodt sy di chuyén g\é‘j 7 Kiém soat muc do Lua chon bao bi t8i uu
i /) clia nudc trong qua

cross-linking dé dam dé bao vé vién nang

hop vdi cong thirc. N \ ; A . . NS
trinh bao quan. bdo d6 bén va do ra. mém khoi am va oxy.
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B} HIEN TUONG CROSS - LINKING L
CHU THICH

iy i
#~ _~ Chudipolypeptide (gelatin
GHOSS'I.INKING ”-\ GI? backbone)

Lién két cong hoa tri
md&i (cross-link)
) ~ @ Acid amin Lysine (Lys)
Cross-linking Ia hién tugng hinh thanh lién két cong héa tri gilta cac chuoi
polypeptide cua gelatin. Day la phan Utng khdng thuan nghich, xuc tac bdi Acid amin Alanine (Ala)
nhiéu yéu t6 héa hoc trong thanh phan vién thuéc hodc cac tac nhan ti moi
trudng bén ngoai.

GELATIN BINH THUGNG GELATIN CROSS-LINKED

Cac chudi polypeptide linh dong, Cac chudi polypeptide dugc lién két
chua lién két véi nhau cdng héa tri, tao mang Iuéi 3D bén viing

2 T o W 5, B e TAC NHAN
e @——)

CH, CH, O . . | |
| | pH acid / kiem CH, CH,
CH, cH, PH N N
I | P P
r.in, cIH2 - CH, CH,
CH, CH, " Nhiét d6 cao \CH; H :CHZ
nlmz JHI R 5 [|: CH,
3 [02] Oxy héa Vi N o
Oxygen H—C \ / N+
A
- % () opam e
(in (iH: .'/1 '.‘ H
ctnz clu, — ‘ ‘ ’ o CHy »
C[Hz ':in Thanh phan hoat chat e <
CH, CH, CH, CH,
= . \
— Ly (e} ——{(ma)—(s @)  Baobi khéng phis hop (tys)—(ma)—(a)—(us)

HE QUA CUA CROSS-LINKING TRONG VO NANG GELATIN

I

Gelatin kém tan, Vo nang tré nén Tang do ra trong Giam do hoa tan,
giam kha nang cung va it dan hoi méi trudng nudc va lam cham téc dd
truong ng acid da day phong thich

Cross-linking la phan ting khéng thuan nghich.
Khi da hinh thanh, cac lién két cédng héa tri lam thay déi cau triuc mang cua gelatin va khong thé dao
ngugc.

‘g www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }< director@biorichgroup.com
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NGUYEN NHAN DAN DEN HIEN TUQNG CROSS - LIINKING

BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

NHOM ALDEHYDE/ _ CACION ) POLYOL VA CAC
CETON VA HOAT CHAT KIM LOAI HOP CHAT KHAC
CHUA NHOM CARBONYL
fo) 0 OH COH
J, K o
R H R R’
Aldehyde Ketone OH OH
e Latac nhan tao lién két chéo e Thic ddy qua trinh oxi héa. ¢ Polyol (Sorbitol, Mannitol,
gitra cac nhdm amino trén cling Glycerin...)

ho&c khac chudi gelatin.

e Muc dé lién két chéo tang
manh khi d6 8m & murc 60 —
70% RH.

Vi du hoat chat c6 chira nhéom
Carbonyl:

¢ Rofecoxid
¢ Nimesulide

e Khang sinh nhém
Macrolide

e Tao lién két chéo gilra cac °
chubi gelatin.

Peroxide / Exposide
e Benzen
e Sulphonic acid

e Guanidine hydrochlorides

B CACH KHAC PHUC HIEN TUONG CROSS - LIINKING

TRANH NHOM HAN CHE ION
CARBONYL KIM LOAI
g 4 (|: Fe3+ Cu2+ A|3+
sl A
R HN R

sU DUNG
SUCCINATED
GELATIN

HOOC.__~_COOH

Gelatin dugc succinate hoa bdi
succinic acid giup giam kha ning e«
cross-linking do aldehyde.

Su dung hoat chat, ta dugc Han ché si dung cac ion kim  Luuy:
khéng chita nhém Aldehyde, loai trong céng thuc vién * Khong tuong thich ethanol, .
Ceton, Carbonyl, va cac nhém  nang mém propylene glycol
tac nhan da dé cap & trén ) IKthg hiéu qua vdiion kim
oai.
CACHOQP CHAT DAM BAO DIEU KIEN SU DUNG BAO BI
KHAC DUNG BAO QUAN PHU HOP
TRONG VO NANG
Carboxylic acid (Citric . &
acid, Succinic acid) )
icarbazid At an
semicarbazide Nhiétdd D6 &m Tranh
Hydroxylamine < 25°C anh sang

Hydrochloride 1
Piperazide

Pyridine
Pentamethylene imine ),
Glycerine ,I{ -'._ |
F# T kien phu hop, 6n dinh,

p-aminobenzoic acid

S dung bao bi c6 dd chdng
&m, oxy va anh séng cao
nhu: Alu-Alu, HDPE, ...

Bao quan vién nang mém trong diéu

TAC NHAN TU MOI
TRUONG VA DIEU
KIEN BAO QUAN

Nhiét
d6 cao

P &m
cao

=

SU DUNG AMINO
ACID

Glycine Lysine

Tac nhan canh tranh phan tng

Vi nhém amino trong chudi
gelatin. Néng dé 0,2 — 5% khéi
lugng ran cla vd nang.

Ester cua acid carboxylic (C4 -
C20) c6 2 - 3 nhém carbonyl ciing
dudc su dung trong dich nang hoac
vd nang dé tang hiéu qua.

SU DUNG MUOI
AMMONIUM

Giup giam hién tugng cross-
linking gdy ra bdi cac hop
chat duong nhom polyol
(Sorbitol, Mannitol,...).
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BTORICH

TYLOXAPOL ¢

Y <
N’

CONG THUC BAO CHE DUQC PHAM HIEN DAI

CHAT DIEN HOAT
KHONG ION
TRONG BAO CHE
DUOC PHAM

&= Giam strc cang bé mat, tang tham udt va TYL OXAP 0‘— a

phén tan dugc chat

NON-IONIC SURFACTANT

e ee A
o Pharmaceutical Grade

*¢™,>  Hinh thanh micelle, tdng dd hoa
tan cla cac hoat chat kho tan

ON DINH

@ HE PHAN TAN
On dinh hé phan tan, ngan két tu,
duy tri kich thudc hat 8n dinh

. HOTRQLAMSACH
@)‘@ CHAT NHAY
Giam dd nhdt dich nhay, hé trg dan
luu va lam sach dudng hé hap

.

“‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 | }{ director@biorichgroup.com
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KB G161 THIEU VE
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Fii

TYLOKAPOL .

Tyloxapol la chat dién hoat khong ion thuéc nhom
alkylaryl polyether alcohol polymer, dugc tao
thanh tUr qua trinh polymer hda alkylphenol véi
formaldehyde va ethylene oxide.

k J o

]

() {j

]

Nho kha nang lam gidm strc cang bé mat, tdng kha ndng tham
uét va én dinh hé phan tan, Tyloxapol dugc (ing dung rong rai

trong cac cong thirc dugec phdm hién dai, dic biét trong thudc
nho mat, thude khi dung, hén dich, nhii tuong va cac hé dan Ty
truyén thuéc nano.

€) CAuTRUC HOAHOC
Alkylarylpolyether alcohol polymer

Cau truc ludng tinh gom phan ky nudc (alkylphenyl) va

O O O phan ua nudéc (polyoxyethylene chain). Cau tric nay
_—r cho phép phan tir tap trung trén bé mat phan cach gitra
n
o o ) n<s hai pha, lam giam strc cing bé mat va hinh thanh
al |l el S .
o L & L o lm micelle.

GHI CHU TRONG BAO CHE

Tang dd nhét, chéng ldng hé
phan tan

PAC PIEM

THUQC TiNH

0 Trang thai Chat ldng sanh nhét
=

LX) N 9
Mau sac

Khéng mau dén vang nhat Gilr d6 trong suét ctia ché pham 6
(o]

SSS Mui Hau nhu khéng mui Han ché anh huéng dén mui vi = ”‘\;:_v.’;%:,..;* m
.,(?n Po tan Tan t6t trong nudc Dé& phéi tron hé nhi tuang D/N i
o D i Methanol, | | Nudc Propylene
i Dung moi ethanol, Isopropanol, . sl . Glvcol
tuang hop Propylene glycol, Glyceryl Linh hoat trong thiét ké céng thuc Y
K,[‘O' lugng 1,03-1,06 g/mL (25°C) Tudng dudng V@i ty trong nudc 4 L
riéng ! ! B &
y ¢ SA
A Khéng tan hoac rét it tan Thich hgp hé nhi tudng D/N 7 A
A Q.. | =0 v
111 : . : ‘ﬁ‘l =y .a\i“j"} =
255 Tinhhatam Hut am nhe Can bao quan trong bao bi kin & =
, Ethanol Dau (Oil
+°® HLB 13-14 Chéat nhi héa (D/N) (ol

1 ‘9 www.biorichgroup.com

@ +84 834 560 500

M director@biorichgroup.com




CO CHE HOAT PONG BE MAT

@ climsuc cine BE MAT

Tuong tu cac chat dién hoat khac, Tyloxapol cé cau tric gém mot
dau ua nudc va dudi ky nudc, vi vay sé lam gidm sic cang lién bé
mat dau — nudc, tlr d6 gilp cac tiéu phan ran nhu hoat chat than
dau dugc tham udt nhanh hon, tdng kha nang phan tan déng déu
va gidam nguy co két tu.

PHA DAU
] _ o d
Lol Lallal ol ol ol ) *) 4 o 3
L= ©
PHA NU'GC PHA NUGC

GN DINH HE PHAN TAN

Tyloxapol hap phu Ién b& mat céc ti€u phan hoat chat, tao hang
rao hydrate hda va lyc can khéng gian, gilp giam va cham gitra
céc tiéu phan, han ché& k&t tu va duy tri kich thudc ti€u phan én
dinh trong sudt thoi gian bao quan.

KHONG CO TYLOXAPOL CO TYLOXAPOL
Céc tiéu phan dé va cham Tao I6p Steric bao vé, giam va
va két tu

cham, ngan két tu
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Tiéu phan hoat chat ~—— Phan tir Tyloxapol

©

[E} uubDIEM CUA TYLOXAPOL

01 KHONG MANG DIEN TiCH

khoéng mang dién tich, vi
vay it tuong tac vdi cac
hoat chat hodc ta duoc
mang dién, it tao phtrc, it
bi anh hudng bdi pH Moi
truong

0 OGN DINH TRONG
KHOANG pH RONG

On dinh trong khoang
pHréng 3-10

03 pOC TiNH 1:HIT\'P,

TUONG THICH CAO
PhU hgp sir dung cho «—
cac ché phdm nhd mat,
thudc khi dung

“‘ www.biorichgroup.com
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) HiNH THANH MICELLE

Viéc hinh thanh micelle v6i I6i ky nudc chira hoat chat so nudc
hodc céac chat ran kho tan bén trong va Idp ua nudc bén ngoai gilp
tédng do hoa tan va kha nang phan tan cla céc tiéu phan ran trong
dung moi.

Phan tir Tu lap Hinh thanh Bao boc hoat chat

Tyloxapol rap Micelle kém tan
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Dubi ky nude
(hydrophibic)

Pau va nuéc o
0 (hydrophilic) 0 Hoat chat kém tan

@) c1AMDO NHOT DICH TIET HO HAP

Tyloxapol lam gidm strc cang bé mét gilta dich nhay va khong khi,
giup dich tiét lodng hon, giam dé bam dinh cla dich tiét vao niém
mac dudng hé hap, hé trg dan luu va téng xudt chat nhay. Day la
mét trong nhing dac tinh giup Tyloxapol c6 thé dugc st dung nhu
mot hoat chat trong céc cong thirc thude dudng ho hap.

Dich nhay ' Dich nhay
dac dinh [ lodng hon, dé
AT dan luu
= -

Tvioxaror ™ TU/ANAT L0
NI

SE SRR S L ST, o S

04 KHA NANG PHAN TAN
&HOATANTOT

Gilp hoa tan, phéan tan cac
hoat chat kho tan, lam cham
quéa trinh két tu, 8n dinh ché&
pham

05 ONDINHHE NANO

Giam kich thudc hat, ngan két
tyu, duy tri phan bd kich thudc
hat trong qua trinh bdo quan

06 iT TAOBOT, KHONG MUI

it tao bot, khong cé mui d&c
trung. Thudn tién trong bao
ché va str dung

director@biorichgroup.com
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U'NG DUNG VA CAC CHE PHAM
CHUA TYLOXAPOL

BTORICH

NhG dac tinh giam sirc cdng bé mat, tdng kha ndng phan tan va 6n dinh
hé phan tan, Tyloxapol dugc ing dung réng rai trong nhiéu dang bao ché

hién dai.

A. UNG DUNG TRONG CAC DANG BAO CHE

01

~

i pL “—
THUOC TIEM ‘

Cai thién kha nang

hoa tan va 8n dinh
hé phan tan cua
hoat chat trong
cac ché& phadm cua
thudc tiém

04

HON DICH UONG
Duy tri khd nang
phan tan déng déu
céc tiéu phan trong
sudt thoi gian bao
quan

o

TYLOXAPOL

-~

02
THUOGC NHO MAT

Tang kha néng
phan tan cac hoat
chat kho tan va cai
thién ddé &n dinh
ctia hén dich nhan
khoa

05
NHU TUONG

6n dinh hé nhi
tuong dau trong
nudc va han ché'
hién tuong tach
pha, két bong trong
qué trinh bdo quan

GIAM sUC CANG

BE MAT

PHAN TAN
ON PINH

PRESCRIPTION ONLY
MEDICINE

'KEEP DUT OF REACH
ur m«mm
Tnhre
0.3%

fro————
e ‘
/lafn‘-\\ ""”“"
Tobrax® 0L3% umasm

e
i
\

TOBREX®

Thuéc nhé mat
Tobramycin 0,3%

Tyloxapol

Thuéc nhé mat
Fluorometholone

13 ‘9 www.biorichgroup.com
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Nepafenac

ophthalmic

,, suspension

: 0.1% wiv

k| Nevanac”
m £ e
Ao’ ' sel Alcon

"

NEVANAC®

Thudc nhé mat
Nepafenac 0,1%

BIORICH

-

03

THUOC HIiT VA KHI DUNG

Giam slc céng bé
mat dich tiét dudng
ho6 hap va hé trg dan
luu, tong xudt chat
nhay

06

HE DAN TRUYE
THUOC NANO ‘

Giam  kich thudc

hat, han ché& két tu

va duy tri kich:
thudc hat trong P
cac hé nano

S | JULY 2026

~ i

UNG DUNG RONG RAI
NHIEU DANG BAO CHE

Moxeza

(moxifloxacin

. loride
RS Opiithalmic solution)

5% as base

MOXEZA®

Thudc nhé mat
Moxifloxacin hydrochloride 0,5%

- chat dién hoat khdng ion da ning, gép phan nang cao hiéu qua bao ché, on dinh ché
pham va cai thién chat lwgng dan truyén thudc trong nhiéu dang bao ché hién dai.




DUQC PHAM

VILK THISTLE

DRY EXTRACT

CHIET KUAT KE SU'A GIAU SILYMARIN
HO TRO BAO VE VA GIAI BOC GAN

RCUMENTIES BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

Standardized Silymarin =80%

For Liver Protection
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GIGI THIEU CHUNG VE
MILK THISTLE DRY EXTRACT

Milk Thistle Dry Extract (chiét xuat kho tir cay Ké sira -
Silybum marianum) la mét trong nhirng dugc liéu dugc
sir dung réng réi trong cdc san phdm duwgc pham va
thuc pham chirc nang hé tro gan.

BT“&‘.‘.LJJ BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

QDIZED :
N 7,
C’/\ :

By
%,

Milk Thistle dugc danh gid cao nhd kha nang bao vé té

Thistle Dry Extract chudn hdéa ham lugng Silymarin Ia
mot nguyén liéu chién lugc trong céc céng thirc:

@ HoO trg chirc nang gan
Giai doc gan
San pham chong oxy héa

Bao vé gan cho ngudi udng rugu =
bia

UNG DUNG TRONG
) Duoc Thuc pham
@ pham bao vé strc
khoe

B THANH PHAN HOAT TiNH
MILK THISTLE DRY EXTRACT

. -jl'n\ :<on¢ :. ,._,- \
3y ‘ , . . MO\ g On o \\ Moo .:I\_%/I‘_H_{;—-(z\\;::,_ou,_':._“ S s e
Gl’a tri cua Milk Thistle Dry Extract 4 N o Lo LfJ;lm ~on
dén tur phdc hogp flavonolignan ) e .
Silymarin, dugc xem |a hoat chat
chinh tao nén tac dung bdo vé gan. i i . . L. . .. .
SSI'I{.I?",' Silychristin Silydianin Flavonoid tu
, ‘ _ , (Silybinin) nhién
Cac thanh phan chinh
bao gom: , , , )
Hoat chat manh nhat gilup Chong oxy hda va HO trg Tang cudng kha nang
bao vé té bao gan. 6n dinh mang té bao. chulrc nang gan. chéng gaoc ty do.
Milk Thistle Dry Extract dugc chuan héa bam bdo d6 tinh khiét,

8n dinh va hiéu qua sinh

2 80010 SIIvmarI“ hoc trong cac céng thirc

hé tro gan.
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DO TINH KHIET CAO

Cao khé chudn héa gilp dam bao
ham lugng hoat chat &n dinh
Silymarin = 80%, ddm bao hiéu
qua sinh hoc &n dinh cho céac
cOng thirc dugc phdm va TPCN.

HIEU QUA KHOA HOC DA
CHUNG MINH

Nhiéu nghién ctru 1dam sang cho
thdy tdc dung bdo vé gan va
chong oxy hod manh cula
Silymarin.

LICH SU SU DUNG LAU DOI

Trén thé gidi, chiét xuat cay K&
stta cd lich s sir dung hang
tram nam trong viéc hé trg stc . )
khde gan. Bao vé té bao gan khai

doc t6 va goc tu do

CO CHE TAC DUNG RO RANG
Giup nguyén liéu nay dugc cac
nha san xuat va ngudi tiéu dung B . o
tin tudng Ho tro tai tao té bao gan

bi ton thuong

XU HUGNG THI TRUONG

Xu hudng chu ddéng cham séc
strc khdée gan va phong ngua
cdc bénh vé gan dang tang
nhanh, dic biét vdi cac doi
tuong st dung rugu bia.

Tang cuong chirc nang
giai doc ctia gan

NGUON GOC THUC VAT

Phu hogp vdi xu hudng st dung
Thuc pham bdo vé strc khde hién
nay, tao niém tin cao vdi ngudi
tiéu dung.

Giam stress oxy hoa
trong gan

DE CHUAN HOA VA KIEM
SOAT CHAT LUONG

Silymarin 1a nhém hoat chat da

dugc nghién clru sdu va cé thé

dinh lugng bang HPLC, vi vay dé

dang chuén héa ham lugng Milk Thistle Dry Extract dugc cung cap dang bot, phu hgp
cho cac dang bao ché:

XU HUONG KET HOP DA ‘ : o~
THANH PHAN N 'f,.ﬂ
D& dang phdi hop vdi cac hoat \‘: 'h.‘ A .

chat bdo vé gan va chdng oxy
khac nhu Curcumin, Coenzyme
Q10, Vitamin E, Resveratrol, Vién nén Vién nang Hén dich Bot / c6m

Choline, Inositol, Omega-3, cirng uc")'ng pha hén dich
Alpha-lipoic acid -

H6 trg diéu tri cac
bénh gan man tinh

1

KEY > 80 o/ HPLC Botanical Pharmaceutical
& = o ﬂ]. Standardized \ﬂ Origin @ Grade
H IGH LIGHTS 1 Silymarin @i / Dinhlugng chinh xac, | Ngubdn gdc thuc vat Dép tng tif,»u (f,hugn
chuén hoa dam bao chat lugng [ (Silybum marianum) SMP & quéc t&

‘g www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }< director@biorichgroup.com



BTORIGH

UNG DUNG TRONG | |
BAO CHE DUGC PHAM U e o

NGUYEN LIEU
DUOC PHAM BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

Boric acid, con goi la acid orthoboric, 1a mét hop
chat v6 ca cé cong thirc hda hoc HzBOs. Day 1a mot
acid yéu cla boron, dugc s dung tir lau trong Ilinh
vuc dugc phdm nho dic tinh sat khuan nhe, diéu
chinh pH va kha nang tao hé dém. e

Trong bao ché& va san xuit dugc pham, boric acid
khong chi dugc str dung nhu mét hoat chat trong
mot s6 ch& pham dung ngoai ma con dong vai tro 1a
td dugc chirc nang trong cac cong thic thudc nho
mat, thudoc dung ngoai da va mét s6 hé dém
chuyén biét. Nhg do an toan tuong déi cao khi st
dung tai ché va kha nang tuong thich t6t vdi nhiéu
thanh phan khac, boric acid la mét nguyén liéu & £
thong dung trong nhiéu dang bao ché dugc pham.

& BORIC ACID 4

CONG THUC HOA HOC (>

HsBO3 OH

Tén khac: Orthoboric acid

DUQC SU DUNG RONG RAI TRONG:

.\

@> Cac ché& pham dung cho mat / \ -
HO OHs a5

0 Cac san pham dung ngoai da (43 < 7

CAU TRUC BORIC ACID

() Hedem

@)  chétbao quan

17 ‘9 www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 >< director@biorichgroup.com




BTORICH
[EB TiNH CHAT CUA BORIC ACID

CONG THUC PHAN TU

BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

KHOI LUGNG PHAN TU

PO TAN

TiNH ACID

H3BO3 61,83 g/mol

TiNH CHAT VAT LY

Dang bét tinh thé mau trdng
ho&c tinh thé vay khéng mau

i

sss Khéng mui
@ Vi hai chua

La acid yéu (Lewis

YEU

C6 kha nang tuong tac vai:

LUUY

e Cac hop chat cé thé tao phtrc véi borat

e Cac chat kiém manh

acid yéu)

r\

KHA NANG TAO PHUC
VOI CAC HOP CHAT DIOL
Tao phuc véi cac hdp chat chia

nhom diol nhu:

oH oH

MANH

e -y
HO™ ™~~~ oW Ho~ e
OH i

Glycerin .,
1

HO

oH

e

I=!II (.II-
o Mannitol

L

aH 31
Sorbitol

@

Kiém manh

phtrc véi borat

IE} uubIEM CUA BORIC ACID

PIEU CHINH PH HIEU QUA

Phéi hop véi sodium borate tao hé
dém borate, duy tri pH 6n dinh,
tdng dd 6n dinh cua hoat chét, han
ché su thay déi pH trong qué trinh
bao quan. Dac biét quan trong ddi
véi ché pham nho mat.

~

|. - -
I. s A 2
/ Sy
B = £ T
\

¥ 0

Hop chét tao

Tan tét trong nudc néng hon
nudc lanh

Nudc Nudc
lanh nong
Tan trong:
. Polyethylene
© Glycerin O—&. glycol (PEG)
bLllBr PO BEN
NONG CHAY
Khoang Bén trong diéu
A kién bao quan
170d6 C théng thusng

[* ]

° ; C6 thé dén dén tao phuc

borat ho&c lam thay dai

pH, anh hudng dén do6 6n
dinh clia céng thirc.

SAT KHUAN VA KHANG KHOANG BEM ONDINH & TUONG
NAM NHE RONG THICH CAO

Uc ché su phat trién clia vi khuan,
han ché ndm men va ndm méc, hd
trg chic nang bao quan va tang
hiéu qua cla cac ché pham dung
ngoai.

ché long.

-
o _Ame-p
-

e * ¢
@

Ung dung rong lam hé
dém trong nhiéu dang bao

PO AN TOAN TUONG POI CAO

J ndng dd thich hap, it gay kich Ung da va
niém mac, dung nap tét trén méat. Cé lich su
ing dung lau dgi trong cac san pham thudc
nhoé mét.

TANG DO TAN CUA HOAT CHAT

Tao phtic véi polyol hodc hgp chat cé nhém
hydroxyl lién k&, hé trg cai thién do hoa tan va
tdng dd 6n dinh dung dich.

On dinh tét, tuong thich vai
nhiéu hoat chat va ta dudc,
khéng gay tuong ky khi két
hap.

GIA THANH THAP & DE
SUDUNG
Nguyén liéu s&n co, chi phi thap, quy

trinh bao ché dan gian, dé kiém soat
chat lugng.

director@biorichgroup.com
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UNG DUNG CUA BORIC ACID

BT“6!.‘.L & BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

« Chat diéu chinh pH: duy tri pH t6i uu cho thuéc

@ nhé mat

« Thanh phan hé dém borat: 6n dinh hoat chat

NL%U“‘;%T « Chét didu chinh ap sut tham thau: cai thién
do6 dé chiu khi nhé mét
« Dung dich sat khuan ngoai da: nhé tinh sat
N khuan nhe
o Kem bdi da, thudc ma, bot diing ngoai: hd trg
S AR diéu tri nhiém nam da, 1am diu vuing da bi kich

DUNG NGOAI DA Ll

« Diéu chinh pH am dao

o H6 trg diéu tri viém am dao do nam
Candida tai phat

CHE PHAM . e
PHU KHOA e Han ché su phat trién cua vi sinh vat gay bénh
. , ,
e Thudc nhé mat |
A « Dung dich rira méat |
HE DEM TRONG ] '
CACDANG o M0t s6 dung dich dung ngoai
BAO CHE LONG
) O\ / o* s \
Oel|feO e Chat dang trudng hoa
.\ {}..° « [t gay xét mat
TA BUGC D“AEA,U CH"‘,'H « Dé phoi hop véi hé dém borate
AP SUAT THAM THAU
MOT SO LUU Y KHI SU DUNG ACID BORIC TRONG BAO CHE =g
Khéng nén st dung véi ham ludng cao trong cac ché pham
@ ¢6 kha nang hap thu toan than J
@ Tranh st dung kéo dai trén vung da tén thudng rong [ m—
——

Trong thudc nhé mit da liéu, acid boric khéng thé thay thé = Y M S
hoan toan chat bao quan chuyén dung Y / '

Can danh gia tuong thich coéng thuc khi phéi hgp véi - ' _
cac hoat chat nhay cam véi pH hodc ion borate ~ S E

19 ‘9 www.biorichgroup.com
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A\ NGUYEN LIEU
BIC H | G buocrHim

SUCROSE

.
»

TADUQC DA NANG
TRONG PHAT TRIEN
CONG THUC DUQOC PHAM

6 Tao ngot diéu vi

@ Ta duogc da chirc nang ' .

An toanvatincay _- _ : RS R N

@ Nguon goc thuc vat

|

J ™
e CONG THUC PHAN TU': C12H2,01

CH,OH

SUCROSE

CAU TRUC PHAN TU SUCROSE

hS

GIOI THIEU CHUNG

Sucrose (saccharose hay duong mia) la mét disaccharide ty nhién dugc cau tao tr mét phan
tir glucose va mat phan tir fructose lién két véi nhau thong qua lién két glycosid. Véi céng
thirc phan t& Cq2H22044, sucrose la mot trong nhing téd dugc dugc st dung phé bién nhat
trong nganh dugc phdm nha vi ngot dé chiu, d6 an toan cao va tinh da chirc nang.

Trong bao ché& dugc pham, sucrose khéng chi dugc s dung nhu chat tao ngot ma con déng
nhiéu vai tro nhu ta dugc dén, ta dugc dinh, tao thé chat, tao cau tric va én dinh trong
nhiéu dang bao ché& khac nhau. Nho tinh linh hoat va kha nang tuong thich vdi nhiéu hoat
chat, sucrose hién dién trong nhiéu dang bao ché ran nhu vién nén, vién bao duodng, thudc
bot, thudc gdi, dang bao ché 1dng nhu syrup, hén dich udng.

‘9 www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }'{ director@biorichgroup.com




BTORICH

TiNH CHAT HOA HQC | TiNH CHAT VAT LY

gE

Glucose Fructose

CH,OH

oM,
e

?
K

wo L

o}
R
CHAH 1)

O*‘HZO L&_(\

@W

C6 kha nang bi thuy
phan trong moi
J—=_ trudng acid tao
thanh glucose va
fructose.

thuong.

Khai lugng phan ti:
342,30 g/mol

Khong phai duong
kh{r do khéng con
nhom aldehyde

hoac ketone tu do.

c12H22011 \

La disaccharide
goém glucose va
wm  fructose.

Bén trong moi truong \
trung tinh va diéu
kién bao quan théng \ J

E U'U DIEM CUA SUCROSE

Dang tinh thé mau
trang hoac bot tinh
thé trang.

Khong mui,
vi ngot dé chiu

Do ngot dugc

quy udc la100

va thuong dugc
dung lam tiéu chudn
so sanh cho cac chat
tao ngot khac.

Tan rat t6t trong
nudc, hau nhu khéng
tan trong ethanol va
cac dung méi hiru co
khong phan cuc.

C6 tinh hat am thap
hon nhiéu loai polyol.

—_—

BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

TiNH CHAT CUA SUCROSE TRONG BAO CHE DUQC PHAM

Kiéu bién dang gay
vd, cho kha ning
chiu nén tuong doi
tot trong dap vién.

C6 kha nang tao
16p bao bong dep
cho vién bao duong.

- . Trong bao ché thudc
nudc, sucrose tao
M . I ~ e
< | dung dich c6 d6 nhoét
cao, tao thé chat cho
ché pham.

C6 tinh khang
khuan, khang nam
nhe.

Dé phdi hgp véi
nhiéu ta dugc khac
trong cong thtrc.

KHA NANG TAO NGOT,
DIEU VI HIEU QUA

Tao vi ngot ty nhién, che
hiéu qud vi dang va vi chat
cuia hoat chat, gitip cai thién
dd chap nhan clia bénh nhan

PO AN TOAN CAO

Déc tinh thap, it gay kich trng
va dugc chap nhan rong rai
trong thuc pham, dugc pham
cling nhu bdi cac co quan
quan ly trén thé gidi

TiNH DA CHUC NANG

Dam nhiém nhiéu vai tro trong
cung mo6t coéng thic: tao
ngot, ta dugc don, ta dugc
dinh, tdng dd nhét, 6n dinh
ché& pham va hé trg bao quan.

KHA NANG ON DINH PROTEIN
VA SINH PHAM Y TE

Bdo vé cau truc protein, han ché
bién tinh va két tu, giup ting do
6n dinh cla vaccine, protein tai
t6 hgp va ché& pham déng khé

KET HOP VOI

PVP K30 POLYETHYLENE

CROSCARMELLOSE GLYCOL(PEG)

CELLULOSE MAGNESIUM STEARATE

21 ‘9 www.biorichgroup.com
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[E} UNG DUNG CUA SUCROSE TRONG BAO CHE DUQC PHAM

TAC NHAN TAO NGOT
PIEU V|

Tao vi ngot dé udng va che
giau vi dang, vi chat hodc mui
khé chiu cho cac ché& pham
thuéc nudc duong udng,
thudc bét/ gdi, vién nhai, vién
ngam, vién ODT.

CHAT ON PINH

Tinh khtr nhe va dd nhdét cao,
nh& do giup han ché qua trinh
oxy hoda cla moét sd dugc
chat va én dinh ché& phdm
thudc nudc

CHAT DIEU CHINH
PO NHOT

Tao dd nhdt va 8n dinh ché
pham thuéc nudc, dic biét Ia
doi voi cac hon dich udng
giup, giam toc do sa lang cla
ti€u phan trong qua trinh bao
quan va st dung.

CHAT BAO QUAN

& néng dé dudng sucrose
cao, ap suat thdm thau cao
lam rut nudc tir t€ bao vi sinh
vat, irc ché sy phat trién.

I} sU DUNG SUCROSE TRONG CAC DANG BAO CHE DUGC PHAM

Sucrose dugc str dung pho bién trong nhiéu dang bao ché dugc pham.

DANG BAO CHE RAN

VIEN NEN

-¥ -
~—N\

Sucrose bién dang gay
v&, phu hop lam ta dugc
don; dang dong san
Xuat (co-processed)
tang dé chay va kha
nang chiju nén.

SYRUP

nhién.

Co6 kha nang tao I6p bao bdng
dep cho vién bao dudng.

e Tac nhan diéu vi, tao
ngot, che dang. \

e Tang dd nhot va én
dinh ché& pham.

(=g

i

{]

VIEN BAO DPUONG

DANG BAO CHE LONG

e Chat bao quan tu

VIEN NHAI/ VIEN NGAM/VIEN ODT

Cho vi ngot dé chiu, che gidu mot
phan vi dang chat ctia ch& pham.

HON DICH RAN

e T&ng dd nhot va én 3
dinh ché& pham.

s

e Gidm t6c do sa lang
ti€u phan trong qua
trinh bao quan va
str dung.

THUOGCBOT THUOGC GOI

Tao vi ngot dé chiu, che gidu
mot phan vi dang chat, gilp vién
ODT va thuéc gdi dé udng.

DUNG DICH THUOGC

e T&c nhan diéu vi,

' 5 tao ngot, che dang.
~] ¢ Tang dd nhét va én

dinh ché& pham.

e Chat bdo quan ty
nhién.

director@biorichgroup.com



NGUYEN LIEU
AN DUoC PHAM

ETHANO

DUNG MOI KHONG THE THIEU
TRONG NGANH DU'QOC PHAM

Giai phap dung mai tinh khiét cho hiéu qua toi
uu trong bao ché va san xuat dugc pham

Tinh khiét cao
96 - 100%

Dat chuan Dugc dién
@ USP, Ph. Eur., BP, JP
Ung dung da dang

Trong moi cdng doan
san xuat dugc pham

Ethanol (ethyl alcohol, C,HsOH) la mét trong nhiing dung méi hitu cd dudc sif dung phd
bién nhat trong nganh céng nghiép dudc pham nhd kha n&ng hoa tan tét nhiéu hoat chat, do
bay hai phu hdp, tinh tucng thich cao véi nhiéu hoat chat va ta dudc va hd sd an toan da
dudc thiét lap ré rang. Trong san xuat dugc pham, ethanol khéng chi déng vai tro 1a dung
moi ma con tham gia vao nhiéu céng doan quan trong nhu chiét xuat dugc liéu, tao hat trong
xat hat uét, dung méi cho dich bao phim, khit khuan thiét bj va dung trong bao ché céc hé
phan phéi thuéc hién dai.

23 ‘9 www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500
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Tuy theo muc dich si dung, ethanol cé thé dudc
cung cap & nhiéu néng doé khac nhau, trong dé
ethanol tinh khiét 96-100% Ia loai dudc uu tién trong
san xuat dugc phdm nhS ham lugng nudc thap, do
tinh khiét cao va kha nang dap (ng céc tiéu chuan
nghiém ngét clia Dugc dién Quéc té.

M director@biorichgroup.com



U'NG DUNG CUA ETHANOL
TRONG BAO CHE DUQC PHAM

BT"&.‘%Q# BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

Ethanol dugc ting dung réng rai trong nganh dugc pham vdi vai
trd 1a dung méi, t4 dugc cdng nghé va tac nhan hé trg nhiéu quy
trinh bao ché, ti hoa tan hoat chat, chiét xuat dugc liéu dén san
xuat va kiém soat chat lugng ché pham. -

DUNG MOI HOA TAN HOAT CHAT VA TA DUGC

HOAT CHAT TA DUGC

Polyphenol

e Vitamin A, D, E, K« Polymer tao mang Flavonoid

+ Steroid « Plasticizer o inoid

« Tinh dau . urcuminoi

« Alkaloid ] glie Alkaloid

« Flavonoid 0 Gl Bl DG Glycoside

« Mt s6 hoat chat than dau Coumarin
Terpenoid

DANG BAO CHE

50% — 70% —> 80% —» 96%
Dung dich Thudcnhd Thude xit Thudc ding Gggc%%%ri‘g Tél UU HIEU SUAT CHIET

udng giot mi, hong ngoai

ngoai da

DUNG MOI TAO HAT TRONG QUY TRINH XAT HAT UGT

G
A R T

' Giam nguy cd thay phan

14 | ) ' RUt ngdn thdi gian say
AL jll'.:: ‘ ' Tao hat déng déu
e PVP e« Ethylcellulose Tao hat uét trén may Say cém uét trén Xat hat trén may ' Cai thién d9 chay cua hat
e HPMCe Copovidone tron cao toc may say tang soi xat hat truc diing
DUNG MOI PHA DICH BAO PHIM SAN XUAT HE PHAN PHOI THUOC TIEN TIEN

POLYMER SUDUNG

o - 1.Shellac
g e i A

APl 2.Ethyl Cellulose

¢ Nanoparticle
e Liposome
¢ Nanoemulsion

-

. I~ o
u g - 4.Taste Masking Polymer

= 0oeE

Bay hsi Mang phim Giamdinh  Nang cao

3.Polymer Acrylic  Solid dispersion

e Polymeric Micelle
e SEDDS/SMEDDS

Ethanol déng vai trd hoa tan lipid, polymer hoéc hoat chat trudc khi hinh

thanh hé phan tan nano.

nhanh  déng déu vién tham my
KHU KHUAN VA VE SINH TRONG SAN XUAT UNG DUNG NONG DO SUDUNG
: ‘ ! o - o Vé sinh thiét bi
o Kht khuan bé mat 70% Khit khuan

e Lam sach dudng éng

e Vé sinh phong sach

o Sat khuan dung cu
trudc san xuat

“‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }{ director@biorichgroup.com

96-100% Pha ché dung dich sat khuan




BTORICH

B TAI SAO PHAI SU DUNG ETHANOL TINH KHIET
TRONG SAN XUAT DUQC PHAM?
Mac du ethanol Ia nguyén liéu phé bién, nhung khéng phai moi loai ethanol déu phu

hdp cho san xuét thudc. Ethanol st dung trong dudgc pham phai dap tng cac tiéu

BIORICH INSIGHTS | JULY 2026

ETHANOL J A
96-100% /
Pharmaceutical Grade
chuén chat lugng nghiém ngdt nhdm dam bao an toan, hiéu qua va tinh én dinh cua
san pham.

GIAM HAM LUGNG
NUGcC

DAM BAO TiNH LAP LAI

, DAP UNG TIEU CHUAN
QUY TRINH SAN XUAT

PUGC PIEN QUOC TE

HAN CHE
TAP CHAT POC HAI

L4

- —
- - . —— | L
TS il
[ Gt N

e Methanol e Han ché phan ting thay phan e Kha nang hoa tan 6n dinh e Ham lugng ethanol

« Acetaldehyde e T&ng do 6n dinh héa hoc e Toc dd bay hai nhat quan ¢ Khéi lugng riéng

e Fusel oil e Giam nguy cg phat trién vi e D6 nhét va ty trong 6n dinh e Do acid/ kiém

e Benzene sinh vat e Hiéu suét tao hat trong xat e Ham lugng can sau bay hai

e Kim loai ndng e Caithién kha nang hoa tan hat uét e Do trong

« Céac hop chat hitu co dd cac chat than dau  Chat lugng dich bao phim e Do hap thu quang phé

bay hai khac e Nang cao hiéu suat chiét xuat déng nhat e Céc chitiéu hoa ly khac

Ethanol tinh khiét giup giam
nguy cg tén du tap chat doc hai
trong dugc pham, dac biét doi
vGi thudc udng, thudc tiém va
céc ché pham dung cho tré em.

Dac biét quan trong déi véi cac
hoat chat hoac ta dudc nhay
cam véi do am.

Pd tinh khiét 6n dinh cla
ethanol giGp duy tri tinh nhéat
quan va kiém soat tot quy trinh
san xuat, dam bao su déng
nhéat cao gilta cac 16 san pham.

Viéc Iva chon ethanol dat
chuan dudc dién gilp doanh
nghiép dap (ng yéu cau cua
GMP va céac quy dinh quan ly
chéat lugng Quéc té.

U'UDIEM CUA ETHANOL TINH KHIET

LUA CHON AN TOAN VA ON DINH CHO SAN XUAT DU'QGC PHAM
|

@

Dap (rng Dugc dién

D6 tinh khiét cao Ham Iugng nudc thap Tinh 8n dinh cao Dam bao tinh 13p lai

(it tap chat déc hai) (4%) cho hoat chat cla quy trinh san xuat Qudc té (USP, Ph. Eur.,
BP, JP)

KET LUAN BIORICH CUNG CAP CAC DONG

=1 Ethanol c6 d6 tinh khiét cao déng vai trd quan trong ETHANOL TINH KHIET CHO DUOC
trong san xuat dudc pham, gép phan bao dam chat CHé VA SAN XUA’T DUGC PHAM
lugng, hiéu qua, giam nguy cd doc tinh va nang cao do :
6n dinh cua san pham dugc pham. V@i day du chung nhan, ho sd dang ky, dap ung yéu

cau va tiéu chuan nghiém ngat cua cac Dugc dién

Viéc Iua chon ngudn ethanol dat chuan khéng chi dap ting Quoc té.

yéu cau nghiém ngét clia nganh dugc ma con gép phan nang

cao uy tin thuong hiéu va hiéu qua trong san xuat thudc. ¢ ‘{D‘ I’g%
)
. - ~ PY » A id bb \‘\Q:z/
Biorich cung cap ethanol dat chuan trong san xuat dugc - 9001:2015

pham véi day du cac chiing nhan chat Iugng, hé trg toan
dién cho doanh nghiép nang cao hiéu qua va phat trién

bén viing vdi tiéu chuan cao nhat.
@ +84 834 560 500
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UNG DUNG CUA

BEIA
GYLODEXTRIN

TRONG CAI THIEN DO TAN
VACHEVI A
CHO HOAT CHAT DUQC LIEU

Tiangdétan « Chevi » On dinh hoat chat duoc liéu

Hoat chat dugc liéu thuong gdp hai han ché 16n |a d6 tan
thap trong nudc va vi dang hoac kho chiu, anh hudng dén
sinh kha dung va kha ndng chap nhan cla bénh nhan.

Trong nhiéu ndm gan day, Cyclodextrin, dic biét la B-
cyclodextrin dugc sir dung réng rai nham gilp cai thién
do tan, tdng d6 8n dinh, che vi dang cho cac hoat chit
dugc liéu, md ra nhiéu tiém nang trong cac dang bao ché
hién dai.

PO TAN THAP HOST-GUEST COMPLEX TANG PO TAN
Hoat chat duoc liéu B-Cyclodextrin bao gdi hoat Phtrc bao giup hoat chat
it tan trong nudc chét théng qua co ché tao phurc tan tét hon trong nudc

khdach-chu

www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 m director@biorichgroup.com
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CYCLODEXTRIN
VA B-CYCLODEXTRIN LA Gi?

QUA TRINH SAN XUAT CYCLOIDEXTRIN

BTORICH

Cyclodextrin (CD) la nhom oligosaccharide vong dugc tao thanh tu i i
céc phan tl glucose lién két véi nhau béng lién két a-1,4-glycoside.
Quéa trinh san xuét cyclodextrin dugc thuc hién bing enzyme TINH BOT CGTase CYCLODEXTRIN
cyclodextrin glycosyltransferase (CGTase) tac dong Ién tinh bot. (STARCH) (Enzyme)
CAC LOAI CYCLODEXTRIN ~ .
DAN XUAT CYCLODEXTRIN

e Cyclodextrin tu nhién: Tao nén bdi 6, 7, 8 don vj dextrose, dugc goi tén tuong Ung la a-, B-, y-CD. G4n cac nhém thé: squobutyI

hydroxypropyl methyl héa ngau nhién

. “-:—LI'% ‘\' “.:—LI'% "\I
a-Cyclodextrin B-Cyclodextrin y-Cyclodextrin v i -~ i
(a-CD) (B-CD) (y-CD)
0.57 nm 0.78 nm 0.95 nm SBECD HP-BCD  RM-BCD
Sulfobutyether-p-CD  Hydroxypropyl-p-CD Methyl B-CD

Vi SAO B-CYCLOIDEXTRIN
PUGC UA CHUONG?

Kich thudc khoang pht hgp
vGi nhiéu hoat chat dudc liéu

Gia thanh hgp ly

Quy trinh san
xuat quy mo Ién

HO

? 7 glucose |

* LOAI PUGC UNG DUNG Do an toan cao

RONG RAINHAT

CO CHE CAI THIEN DO HOA TAN
VA CHE VIDANG CUA BETA-CYCLODEXTRIN

CAU TRUC BETA-CYCLODEXTRIN

CO CHE HOST-GUEST COMPLEX

BE MAT NGOAI
HYDROPHILIC
Than thién vdi
nudc (cac nhom
—OH & bé mat ngoai)

fl

4=

HOST
B-Cyclodextrin

GUEST MOLECULE
Hoat chat dugc liéu

INCLUSION COMPLEX
Phtic bao khach-chu

KHOANG RONG
HYDROPHOBIC
Khoang réng ky nudc | ®
c6 kha nang bao goi
cac phan tu ky nudc

TAO PHUC THONG QUA CAC TUGNG TAC KHONG CONG HOA TRI:

Luc Van der Waals, tuang tac ky nudc, lién két hydro, tucng tac luéng cuc

e Qua trinh thuan nghich, khéng lam bién d6i cau truc héa hoc clia hoat chat

KET QUA KHI TAO PHUC VOI BETA-CYCLODEXTRIN

CAI THIEN
PO TAN

5

Hoat chat it tan dugc
bao géi trong khoang
B-CD > bé mat tiép
xUc vdi nudc tang lén,
nang lugng hoa tan
giam, phan tan tét hon.

27 “‘ www.biorichgroup.com

TANG SINH
KHA DUNG

Phiic B-CD tao tiéu
phan nho va phan tan
dong déu - tang dién
tich tiép xdc véi dich
tiéu hoa, tang téc do
hoa tan, cai thién sinh
kha dung dudng uéng.

CHE VI DPANG

Nhém chuc ky nudc gay
vi dang dugc gill trong
khoang B-CD - giam
lugng hoat chat tu do, it
tiép xdc véi thu thé vi
déng, bénh nhan dé
uéng haon.

GIAM KiCH UNG

Lam giam/ ngan kich
(ing cla hoat chat vdi
cg thé, giam céac tac
dung khéng mong
muén.

GIAM TUGNG TAC

J

Giam tuong tac gitia
hoat chat vdi hoat chat
khac hoac vdéi cac ta
dudgc.

@ +84 834 560 500

BAO VE
ANH SANG

Han ché bi oxy hoda,
han ché anh hudng
cla nhiét dé va anh
sang, han ché bay hai
véi hoat chat dé bay
hai.

HAN CHE
KET TINH

Giam hién tugng két
tinh, duy tri hoat chat &
dang vé dinh hinh, giup
hoat chét ton tai lau hon
trong mdi trudng hoa
tan.

M director@biorichgroup.com
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[EB CAC PHUONG PHAP TAO PHUC GIJA B-CYCLODEXTRIN VA HOAT CHAT

Lam 8m B-cyclodextrin bang nudc hodc hén
hop ethanol - nudc dé tao khéi nhio, sau do
thém hoat chat vao nhao tron lién tuc trong
khoang 30-60 phut, sau dé say, nghién va ray
dé tao phuc dang bét.

NHAO TRON

St&r dung may nghién bi hodc may nghién nang
lugng cao trong nhiéu gi¢ dé tao phic dang
bot.

NGHIEN KHO

Dung dich chira B-cyclodextrin va dung dich
chira hoat chat, khudy déu khi tao phtrc sau
do stir dung buéng sdy phun hodc may tao hat
tang soi dé tao dang bét.

SAY PHUN

Dung dich sau khi tao phirc dugc dong lanh
va thang hoa nudc dé thu dugc dang bot
x6p, dé tan.

PONG KHO

S{r dung song siéu dm dé tang cudng tuong
tac gilra B-cyclodextrin va hoat chat, hé trg
qua trinh tao phirc nhanh hon.

SIEU AM

Ty |é phoi tron théng thuong gilra B-
cyclodextrin va hoat chat la 1:1 theo ty
Ié mol, mot s6 hoat chat can ty Ié 1:2
hoc 2:1 dé t6i uu hiéu qua tao phtrc.

LUUYCHUNG ~ 4 ©

n U'U DIEM KHI DUNG BETA-CYCLODEXTRIN C

Théng thuong, cac hoat chat dugc liéu khong chira nhém chirc mang dién, vi vy khéng ap dung dugc mot sé phuong phap che vi phé bién
nhu tao phirc véi nhua trao d6i ion. B-Cyclodextrin khéng dac hiéu theo cau tric héa hoc, ma phu thudc vao kich thudc phan tl, hinh dang,
muc dé ky nudc va kha nang chui vao khoang cuia hoat chat. Nha do, B-cyclodextrin ¢ thé tao phirc vdi rat nhiéu hgp chat dugc liéu vai

hiéu qua cai thién dé tan va che vi cao. Ngoai ra, B-cyclodextrin c6 cac uu diém:

L= > © =2

Thoi gian G Khéng can dung Khong lam thay Tuong thich voi Phii hgp véinhigu  Quy trinh bao ché Tinh an toan cao
phtrc ngén dung mdi hitu | déicau tric hda nhiéu hoat chat dang bao ché va san_xuat linh
trong vai gi& co, han ché tén hoc, hay hoat va ta dugc ran, 16ng va nhieu  hoat, dé mé rong

du dung méi va | tinh sinh hoc nhém hop chat quy MO san xuat

nguy co chay nd clia hoat chat dugc liéu

‘&‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }< director@biorichgroup.com



INSIGHTS

NGUYEN LIEU DUQC PHAM
GIAI PHAP SU'C KHOE & POI MOI

TA DUGC THE HE MOI

Nang cao hiéu qua,
t6i uu cong thuc

GIAI PHAP BAO CHE
Coéng nghé tién tién
cho hiéu qua vugt troi

CHAT LUQGNG VUGT TROI
Dép Ung cac tiéu chuan
Quobc té khat khe

HOP TAC & TU VAN

Béng hanh cling déi tac
phat trién bén ving

va tai liéu ky thuat

%211 Dé nhan mau thi @ +84 834 560 500 ‘ M director@biorichgroup.com
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	DƯỢC CHẤT PHA TIÊM
	DUNG MÔI PHA TIÊM
	DUNG MÔI ĐỒNG TAN VỚI NƯỚC
	DUNG MÔI KHÔNG ĐỒNG TAN
	NƯỚC CẤT PHA TIÊM
	CÁC NHÓM TÁ DƯỢC THƯỜNG DÙNG TRONG THUỐC TIÊM
	HÌNH MINH HOẠ
	NHÓM TÁ DƯỢC
	CHỨC NĂNG
	TÁ DƯỢC THƯỜNG DÙNG
	BAO BÌ THUỐC TIÊM
	BAO BÌ THUỐC TIÊM CẦN ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN SAU:
	VẬT LIỆU THƯỜNG DÙNG
	Thuỷ tinh
	Nhựa
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	YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG THUỐC TIÊM
	CHỈ TIÊU CẢM QUAN
	KHÔNG MÀU
	DUNG DỊCH TIÊM
	HỖN DỊCH TIÊM
	NHŨ TƯƠNG TIÊM
	BỘT PHA TIÊM

	ĐỊNH TÍNH & ĐỊNH LƯỢNG
	THỂ TÍCH/ KHỐI LƯỢNG
	THỂ TÍCH
	KHỐI LƯỢNG

	100 – 115 %
	pH
	VÔ KHUẨN
	CHẤT GÂY SỐT (CHÍ NHIỆT TỐ)
	ĐỘ ĐẲNG TRƯƠNG
	DỊCH ƯU TRƯƠNG
	ĐẲNG TRƯƠNG
	DỊCH NHƯỢC TRƯƠNG




	LƯU Ý CHUNG
	PART 1
	DẠNG BÀO CHẾ  DƯỢC PHẨM
	BIORICH INSIGHTS
	JULY 2026

	CROSS-LINKING TRONG VIÊN NANG MỀM
	VỎ NANG (CAPSULE SHELL)
	Nguyên nhân và hướng khắc phục
	CHẤT HÓA DẺO (PLASTICIZER)
	Viên nang mềm là dạng bào chế rắn được sử dụng phổ biến, với cấu tạo chính gồm 2 phần: vỏ nang và dịch nang Vỏ nang bên ngoài được hình thành chủ yếu từ các thành phần: gelatin, chất hóa dẻo (Glycerin hoặc Sorbitol), dung môi phù hợp (thường là nước), tá dược tạo hương và tá dược tạo màu. Dịch nang bên trong ở dạng lỏng hoặc bán rắn, tùy công thức có thể bao gồm các thành phần để tạo hệ dùng dịch thân nước (PEG), thân dầu (các loại dầu), hệ hỗn dịch hoặc hệ nhũ tương.
	DỊCH NANG  (CAPSULE FILL)

	CẤU TẠO VIÊN NANG MỀM
	VỎ NANG
	DỊCH NANG
	VIÊN NANG MỀM
	BIORICH INSIGHTS  |   JULY 2026


	ƯU ĐIỂM CỦA DẠNG BÀO CHẾ

	VIÊN NANG MỀM
	CHE GIẤU MÙI VỊ
	SINH KHẢ DỤNG CAO
	PHÂN LIỀU CHÍNH XÁC
	KHẢ NĂNG TẢI THUỐC CAO
	GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI
	Đa dạng màu sắc, hình dạng, tăng nhận diện thương hiệu.
	DỄ SỬ DỤNG

	CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP TRONG BÀO CHẾ VIÊN NANG MỀM
	HOẠT CHẤT CÓ THỂ BỊ THỦY PHÂN
	VỎ NANG BỊ CHAI CỨNG
	THUỶ PHÂN  VỎ NANG DO HOẠT CHẤT CÓ TÍNH ACID/ KIỀM MẠNH
	VỎ NANG BỊ MỀM, XÌ
	HOẠT CHẤT DI CHUYỂN RA VỎ NANG
	HIỆN TƯỢNG CROSS - LINKING

	NHƯỢC ĐIỂM CỦA  VIÊN NANG MỀM
	KEY TECHNICAL NOTES
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	HIỆN TƯỢNG CROSS - LINKING
	CHÚ THÍCH


	CROSS-LINKING LÀ GÌ?
	GELATIN BÌNH THƯỜNG
	GELATIN CROSS-LINKED
	TÁC NHÂN
	pH acid / kiềm
	Nhiệt độ cao
	Oxy hóa
	Độ ẩm
	Thành phần hoạt chất
	Bao bì không phù hợp
	HỆ QUẢ CỦA CROSS-LINKING TRONG VỎ NANG GELATIN
	Cross-linking là phản ứng không thuận nghịch. Khi đã hình thành, các liên kết cộng hóa trị làm thay đổi cấu trúc mạng của gelatin và không thể đảo ngược.
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	NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HIỆN TƯỢNG CROSS - LIINKING
	NHÓM ALDEHYDE / CETON VÀ HOẠT CHẤT CHỨA NHÓM CARBONYL
	Aldehyde
	Ketone
	Là tác nhân tạo liên kết chéo giữa các nhóm amino trên cùng hoặc khác chuỗi gelatin.
	Mức độ liên kết chéo tăng mạnh khi độ ẩm ở mức 60 – 70% RH.

	Ví dụ hoạt chất có chứa nhóm Carbonyl:
	Rofecoxid
	Nimesulide
	Kháng sinh nhóm Macrolide


	CÁC ION  KIM LOẠI
	Tạo liên kết chéo giữa các chuỗi gelatin.

	POLYOL VÀ CÁC HỢP CHẤT KHÁC
	Polyol (Sorbitol, Mannitol, Glycerin...)
	Peroxide / Exposide
	Benzen
	Sulphonic acid
	Guanidine hydrochlorides
	Thúc đẩy quá trình oxi hóa.

	TÁC NHÂN TỪ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
	Nhiệt độ cao
	Độ ẩm cao
	Ánh sáng
	Điều kiện bảo quản


	CÁCH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CROSS - LIINKING
	TRÁNH NHÓM CARBONYL
	Sử dụng hoạt chất, tá dược không chứa nhóm Aldehyde, Ceton, Carbonyl, và các nhóm tác nhân đã đề cập ở trên

	HẠN CHẾ ION KIM LOẠI
	Hạn chế sử dụng các ion kim loại trong công thức viên nang mềm

	SỬ DỤNG SUCCINATED GELATIN
	SỬ DỤNG AMINO ACID
	Gelatin được succinate hóa bởi succinic acid giúp giảm khả năng cross-linking do aldehyde.
	Tác nhân cạnh tranh phản ứng với nhóm amino trong chuỗi gelatin. Nồng độ 0,2 – 5% khối lượng rắn của vỏ nang.

	Lưu ý:
	Không tương thích ethanol, propylene glycol
	Không hiệu quả với ion kim loại.
	Ester của acid carboxylic (C4 – C20) có 2 – 3 nhóm carbonyl cũng được sử dụng trong dịch nang hoặc vỏ nang để tăng hiệu quả.


	CÁC HỢP CHẤT KHÁC DÙNG TRONG VỎ NANG
	ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
	Nhiệt độ ≤ 25°C
	Độ ẩm < 60% RH
	Tránh  ánh sáng
	Bảo quản viên nang mềm trong điều kiện phù hợp, ổn định.

	SỬ DỤNG BAO BÌ PHÙ HỢP
	Sử dụng bao bì có độ chống ẩm, oxy và ánh sáng cao như: Alu-Alu, HDPE,...

	SỬ DỤNG MUỐI AMMONIUM


	NH
	Giúp giảm hiện tượng cross-linking gây ra bởi các hợp chất đường nhóm polyol (Sorbitol, Mannitol,...).
	Carboxylic acid (Citric acid, Succinic acid)
	semicarbazide
	Hydroxylamine
	Hydrochloride
	Piperazide
	Pyridine
	Pentamethylene imine
	Glycerine
	p-aminobenzoic acid
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	TYLOXAPOL
	CÔNG THỨC BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM HIỆN ĐẠI
	TYLOXAPOL
	CHẤT DIỆN HOẠT KHÔNG ION ĐA NĂNG
	TRONG BẢO CHẾ  DƯỢC PHẨM
	CẢI THIỆN KHẢ NĂNG THẤM ƯỚT
	NON-IONIC SURFACTANT

	TĂNG CƯỜNG  ĐỘ HÒA TAN
	ỔN ĐỊNH  HỆ PHÂN TÁN
	HỖ TRỢ LÀM SẠCH CHẤT NHẦY
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	GIỚI THIỆU VỀ

	TYLOXAPOL
	Tyloxapol là chất diện hoạt không ion thuộc nhóm alkylaryl polyether alcohol polymer, được tạo thành từ quá trình polymer hóa alkylphenol với formaldehyde và ethylene oxide.
	CẤU TRÚC HÓA HỌC
	Alkylarylpolyether alcohol polymer

	TÍNH CHẤT VẬT LÝ
	Thuộc tính
	Đặc điểm
	Ghi chú trong bảo chế
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	CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT
	GIẢM SỨC CĂNG BỀ MẶT
	Tương tự các chất diện hoạt khác, Tyloxapol có cấu trúc gồm một đầu ưa nước và đuôi kỵ nước, vì vậy sẽ làm giảm sức căng liên bề mặt dầu – nước, từ đó giúp các tiểu phân rắn như hoạt chất thân dầu được thấm ướt nhanh hơn, tăng khả năng phân tán đồng đều và giảm nguy cơ kết tụ.

	ỔN ĐỊNH HỆ PHÂN TÁN
	Tyloxapol hấp phụ lên bề mặt các tiểu phân hoạt chất, tạo hàng rào hydrate hóa và lực cản không gian, giúp giảm va chạm giữa các tiểu phân, hạn chế kết tụ và duy trì kích thước tiểu phân ổn định trong suốt thời gian bảo quản.
	KHÔNG CÓ TYLOXAPOL
	CÓ TYLOXAPOL

	HÌNH THÀNH MICELLE
	Việc hình thành micelle với lõi kỵ nước chứa hoạt chất sơ nước hoặc các chất rắn khó tan bên trong và lớp ưa nước bên ngoài giúp tăng độ hòa tan và khả năng phân tán của các tiểu phân rắn trong dung môi.

	GIẢM ĐỘ NHỚT DỊCH TIẾT HÔ HẤP
	Tyloxapol làm giảm sức căng bề mặt giữa dịch nhầy và không khí, giúp dịch tiết loãng hơn, giảm độ bám dính của dịch tiết vào niêm mạc đường hô hấp, hỗ trợ dẫn lưu và tống xuất chất nhầy. Đây là một trong những đặc tính giúp Tyloxapol có thể được sử dụng như một hoạt chất trong các công thức thuốc đường hô hấp.
	Dịch nhầy loãng hơn, dễ dẫn lưu
	Dịch nhầy  đặc dính


	ƯU ĐIỂM CỦA TYLOXAPOL
	KHÔNG MANG ĐIỆN TÍCH
	không mang điện tích, vì vậy ít tương tác với các hoạt chất hoặc tá dược mang điện, ít tạo phức, ít bị ảnh hưởng bởi pH môi trường
	ỔN ĐỊNH TRONG KHOẢNG pH RỘNG
	Ổn định trong khoảng pH rộng 3 – 10


	ĐỘC TÍNH THẤP, TƯƠNG THÍCH CAO
	Phù hợp sử dụng cho các chế phẩm nhỏ mắt, thuốc khí dung

	KHẢ NĂNG PHÂN TÁN  & HOÀ TAN TỐT
	Giúp hòa tan, phân tán các hoạt chất khó tan, làm chậm quá trình kết tụ, ổn định chế phẩm

	ỔN ĐỊNH HỆ NANO
	Giảm kích thước hạt, ngăn kết tụ, duy trì phân bố kích thước hạt trong quá trình bảo quản

	ÍT TẠO BỌT, KHÔNG  MÙI
	Ít tạo bọt, không có mùi đặc trưng. Thuận tiện trong bào chế và sử dụng
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	ỨNG DỤNG VÀ CÁC CHẾ PHẨM  CHỨA TYLOXAPOL
	Nhờ đặc tính giảm sức căng bề mặt, tăng khả năng phân tán và ổn định hệ phân tán, Tyloxapol được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dạng bào chế hiện đại.
	A.  ỨNG DỤNG TRONG CÁC DẠNG BÀO CHẾ
	THUỐC TIÊM
	THUỐC NHỎ MẮT
	THUỐC HÍT VÀ KHÍ DUNG
	HỖN DỊCH UỐNG
	NHŨ TƯƠNG
	HỆ DẪN TRUYỀN  THUỐC NANO

	TYLOXAPOL
	GIẢM SỨC CĂNG BỀ MẶT
	PHÂN TÁN ỔN ĐỊNH
	ỨNG DỤNG RỘNG RÃI NHIỀU DẠNG BÀO CHẾ
	B. MỘT SỐ CHẾ PHẨM THƯƠNG MẠI CHỨA TYLOXAPOL
	TOBREX®
	FLAREX®
	NEVANAC®
	MOXEZA®
	Tyloxapol – chất diện hoạt không ion đa năng, góp phần nâng cao hiệu quả bào chế, ổn định chế phẩm và cải thiện chất lượng dẫn truyền thuốc trong nhiều dạng bào chế hiện đại.
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	DRY EXTRACT
	CHIẾT XUẤT KẾ SỮA GIÀU SILYMARIN
	HỖ TRỢ BẢO VỆ VÀ GIẢI ĐỘC GAN


	MILK THISTLE
	≥80%
	SILYMARIN
	HPLC STANDARDIZED
	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ  MILK THISTLE DRY EXTRACT
	ỨNG DỤNG TRONG

	THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH MILK THISTLE DRY EXTRACT
	KEY HIGHLIGHT

	≥ 80% Silymarin
	ƯU ĐIỂM
	HIỆU QUẢ KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MINH
	CƠ CHẾ TÁC DỤNG RÕ RÀNG
	XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
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	ỨNG DỤNG
	Hỗ trợ tái tạo tế bào gan bị tốn thương
	Tăng cường chức năng giải độc của gan
	Giảm stress oxy hóa trong gan
	DỄ CHUẨN HOÁ VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
	Hỗ trợ điều trị các bệnh gan mạn tính
	Milk Thistle Dry Extract được cung cấp dạng bột, phù hợp cho các dạng bảo chế:
	Viên nén
	Viên nang  cứng
	Hỗn dịch  uống
	Bột / cốm pha hỗn dịch

	XU HƯỚNG KẾT HỢP ĐA THÀNH PHẦN
	KEY HIGHLIGHTS


	≥80%
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	BORIC ACID
	ỨNG DỤNG TRONG BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
	BORIC ACID
	CÔNG THỨC HÓA HỌC
	H₃BO₃
	OH
	ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI TRONG:

	HO
	OH
	CẤU TRÚC BORIC ACID


	Phối hợp với sodium borate tạo hệ đệm borate, duy trì pH ổn định, tăng độ ổn định của hoạt chất, hạn chế sự thay đổi pH trong quá trình bảo quản. Đặc biệt quan trọng đối với chế phẩm nhỏ mắt.
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	ỨNG DỤNG CỦA BORIC ACID
	THUỐC NHỎ MẮT
	Chất điều chỉnh pH: duy trì pH tối ưu cho thuốc nhỏ mắt
	Thành phần hệ đệm borat: ổn định hoạt chất
	Chất điều chỉnh áp suất thẩm thấu: cải thiện độ dễ chịu khi nhỏ mắt

	CHẾ PHẨM DÙNG NGOÀI DA
	Dung dịch sát khuẩn ngoài da: nhờ tính sát khuẩn nhẹ
	Kem bôi da, thuốc mỡ, bột dùng ngoài: hỗ trợ điều trị nhiễm nấm da, làm dịu vùng da bị kích ứng
	Điều chỉnh pH âm đạo
	Hỗ trợ điều trị viêm âm đạo do nấm Candida tái phát
	Hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh

	CHẾ PHẨM PHỤ KHOA
	HỆ ĐỆM TRONG CÁC DẠNG  BÀO CHẾ LỎNG
	Thuốc nhỏ mắt
	Dung dịch rửa mắt
	Một số dung dịch dùng ngoài
	Chất đẳng trương hóa
	Ít gây xót mắt

	TA ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT THẨM THÁU
	Dễ phối hợp với hệ đệm borate


	MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ACID BORIC TRONG BÀO CHẾ
	Không nên sử dụng với hàm lượng cao trong các chế phẩm có khả năng hấp thu toàn thân
	Tránh sử dụng kéo dài trên vùng da tổn thương rộng
	Cẩn thận trong khi dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
	Trong thuốc nhỏ mắt đa liều, acid boric không thể thay thế hoàn toàn chất bảo quản chuyên dụng
	Cần đánh giá tương thích công thức khi phối hợp với các hoạt chất nhạy cảm với pH hoặc ion borate

	SUCROSE
	TÁ DƯỢC ĐA NĂNG TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC DƯỢC PHẨM
	Tạo ngọt điều vị
	Tá dược đa chức năng
	An toàn và tin cậy
	Nguồn gốc thực vật
	CÔNG THỨC PHÂN TỬ: C₁₂H₂₂O₁₁

	CẤU TRÚC PHÂN TỬ SUCROSE
	GIỚI THIỆU CHUNG
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	TÍNH CHẤT CỦA SUCROSE TRONG BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
	TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
	TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	C₁₂H₂₂O₁₁
	342,30 g/mol
	TÍNH CHẤT TRONG BÀO CHẾ


	ƯU ĐIỂM CỦA SUCROSE
	03 | UU ĐIỂM
	KHẢ NĂNG TẠO NGỌT, ĐIỀU VỊ HIỆU QUẢ
	ĐỘ AN TOÀN CAO
	TÍNH ĐA CHỨC NĂNG
	KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH PROTEIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
	KẾT HỢP VỚI
	COMPATIBLE WITH
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	ỨNG DỤNG CỦA SUCROSE TRONG BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
	03 | UU ĐIỂM
	TÁC NHÂN TẠO NGỌT ĐIỀU VỊ
	Tạo vị ngọt dễ uống và che giấu vị đắng, vị chát hoặc mùi khó chịu cho các chế phẩm thuốc nước đường uống, thuốc bột/ gói, viên nhai, viên ngậm, viên ODT.

	CHẤT ỔN ĐỊNH
	Tính khử nhẹ và độ nhớt cao, nhờ đó giúp hạn chế quá trình oxy hóa của một số dược chất và ổn định chế phẩm thuốc nước

	CHẤT ĐIỀU CHỈNH  ĐỘ NHỚT
	Tạo độ nhớt và ổn định chế phẩm thuốc nước, đặc biệt là đối với các hỗn dịch uống giúp, giảm tốc độ sa lắng của tiểu phân trong quá trình bảo quản và sử dụng.

	CHẤT BẢO QUẢN
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